
TRƯỜNG THPT MINH PHÚ 
PHIẾU THÔNG TIN HỌC SINH VÀ ĐĂNG KÝ CHỌN TỔ HỢP LỚP 10 

Năm học 2025 – 2026  
1. Họ và tên : …………………………… Nam (Nữ):      Nữ 
2. Ngày sinh: ……06/11//2010………… Dân Tộc : Kinh 
3. Họ và tên bố:.......................................  SĐT : ……………… 
4. Họ và tên mẹ: ……………………….  SĐT: ………………. 
5. Địa chỉ : Hiền Ninh, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. 
6. Điểm thi vào lớp 10:  
​ Toán:…4,50….……Văn:......7,75…………Anh:…6,75……Tổng điểm:  19… 
7. Thành tích thi HSG (nếu có):  
​ Cấp:…………………….Môn:……………..Giải:………………….Năm:………... 
8. Đăng ký chọn tổ hợp:  

Ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch 
sử, GD thể chất, GDQP-AN, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục địa phương, căn cứ vào năng 
lực và nguyện vọng ngành nghề sau này, học sinh đăng ký 4 môn lựa chọn thuộc một trong 
số các tổ hợp dưới đây: 

Mã 
tổ hợp 

Môn lựa chọn Số lớp NV 1 
(Đánh dấu X) 

NV 2 
(Đánh dấu X) 

NV 3 
(Đánh dấu X) 

TH1 Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học 3        x    

TH2 Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý  2            

TH3 Vật lý, Hóa học, Địa lý, Công nghệ 
công nghiệp 

1    

TH4 Vật lý, Hóa học, Tin học, Công 
nghệ công nghiệp 

2            

TH5  GD-KTPL, Vật lý, Công nghệ 
nông nghiệp, Địa lý 

3    

TH6 Địa lý, GD-KTPL, Hóa học, Tin 
học 

1    

TH7 Địa lý, GD-KTPL, Sinh học, Công 
nghệ nông nghiệp 

1    

(Học sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng, mỗi nguyện vọng đánh dấu x vào ô tương ứng) 

 

9. Đăng ký lớp chất lượng cao (đánh dấu x vào ô tương ứng):  
Nhà trường tổ chức 2 lớp chất lượng cao nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong 

quá trình học tập cho các em. Học sinh có nhu cầu được học lớp chất lượng cao thì tích dấu 
x vào ô tương ứng dưới đây: 
                        Có                                                                Không      
 
                                                                                     Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2025 
Chữ ký của Bố/Mẹ:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Học sinh 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 


